CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: THỰC TẬP ĐỘNG CƠ XĂNG
Mã học phần: DLUC418
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ;	  (Lý thuyết: 0 giờ	; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau  khi học xong các chung và giảng dạy song song với các học phần kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Học phần kỹ thuật chuyên môn ngành, nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần Học sinh có khả năng: Nhận định được các chi tiết cơ bản trên động cơ xăng trên ô tô, và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị sửa chữa động cơ xăng. Kiểm tra tổng quát được, sửa chữa được các hệ thống cơ bản trên động cơ xăng
- Về kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
Học phần nhằm cung cấp cho Học sinh phương pháp để rèn luyện thao tác kiểm tra và sửa chữa các bộ phận trên động cơ xăng ôtô như: bơm xăng, kim phun xăng, hệ thống đánh lửa động cơ xăng …
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	QUÁ TRÌNH HƯ HỎNG VÀ MÀI MÒN CỦA CHI TIẾT
	4
	0
	4
	0

	2
	KIỂM TRA, SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG, BƠM XĂNG, LỌC XĂNG
	4
	0
	4
	0

	3
	KIỂM TRA, SỬA CHỮA BỘ CHẾ HOÀ KHÍ
	4
	0
	4
	0

	4
	NHẬN ĐỊNH CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
	4
	0
	4
	0

	5
	KIỂM TRA, SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
	4
	0
	4
	0

	6
	[bookmark: _bdg_5996_0_0]XÁC ĐỊNH CÁC CHÂN RA CỦA CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
	4
	0
	4
	0

	7
	ĐO KIỂM GIÁ TRỊ CỦA CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
	4
	0
	4
	0

	8
	THỰC HIỆN MẠCH ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
	4
	
	4
	0

	9
	CHẨN ĐOÁN, TÌM PAN, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN
	4
	
	4
	0

	10
	NHẬN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA (LOẠI TIẾP ĐIỂM) TRÊN ĐỘNG CƠ
	4
	
	4
	0

	11
	THỰC HIỆN MẠCH ĐÁNH LỬA (LOẠI TIẾP ĐIỂM) TRÊN ĐỘNG CƠ
	4
	
	4
	0

	12
	KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH GÓC ĐÁNH LỬA TRÊN ĐỘNG CƠ
	4
	
	4
	0

	13
	NHẬN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA BÁN DẪN TRÊN ĐỘNG CƠ
	4
	
	4
	0

	14
	THỰC HIỆN MẠCH ĐÁNH LỬA BÁN DẪN TRÊN ĐỘNG CƠ
	4
	
	4
	0

	15
	BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ
	4
	
	4
	0

	
	Cộng:
	60
	0
	60
	0



2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: QUÁ TRÌNH HƯ HỎNG VÀ MÀI MÒN CỦA CHI TIẾT  	Thời gian: 4 giờ
1.1. Mục tiêu
1.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
1.3. Nội dung thực hiện
1.3.1. Nhận định được các chi tiết trong hệ thống.
1.3.2. Vẽ sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu thực tế trên xe.
Bài 2:  KIỂM TRA, SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG, BƠM XĂNG, LỌC XĂNG	
	Thời gian: 4 giờ
2.1. Mục tiêu
2.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
2.3. Nội dung thực hiện:
2.3.1. Kiểm tra, sửa chữa đường ống dẫn xăng.
2.3.2. Kiểm tra, sửa chữa lọc xăng.
2.3.3. Kiểm tra, sửa chữa bơm xăng.
Bài 3: KIỂM TRA, SỬA CHỮA BỘ CHẾ HOÀ KHÍ	Thời gian:4 giờ
3.1. Mục tiêu 
3.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
3.3. Nội dung thực hiện
3.3.1. Nhận định các chi tiết trong bộ chế hoà khí.
3.3.2. Kiểm tra, sửa chữa bộ chế hoà khí.
3.3.3. Điều chỉnh bộ chế hoà khí trên ô tô.
Bài 4: NHẬN ĐỊNH CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ	Thời gian: 4 giờ	

4.1. Mục tiêu
4.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
4.3. Nội dung thực hiện
4.3.1. Nhận định các chi tiết.
4.3.2. Vẽ sơ đồ khối hệ thống phun xăng điện tử thực tế .
Bài 5: KIỂM TRA, SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ	Thời gian: 4 giờ	
5.1. Mục tiêu
5.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị 
5.3. Nội dung thực hiện
5.3.1. Kiểm tra, sửa chữa bơm xăng.
5.3.2. Kiểm tra, sửa chữa lọc xăng. 
5.3.3. Kiểm tra, sửa chữa ống phân phối.
5.3.4. Kiểm tra, sửa chữa bộ giảm rung.
5.3.5. Kiểm tra, sửa chữa bộ ổn định áp suất.
5.3.6. Kiểm tra, sửa chữa kim phun.
5.3.7. Kiểm tra, sửa chữa kim phun khởi động lạnh

Bài 6: XÁC ĐỊNH CÁC CHÂN RA CỦA CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ	Thời gian: 4 giờ	
6.1. Mục tiêu
6.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
6.3. Nội dung thực hiện
6.3.1. Bộ đo gió.
6.3.2. Cảm biến áp suất đường ống nạp.
6.3.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp.
6.3.4. Cảm biến vị trí bướm ga.
6.3.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
6.3.6. Cảm biến số vòng quay trục khuỷu.
6.3.7. Cảm biến oxy.
 6.3.8. Các cảm biến khác.
Bài 7: ĐO KIỂM GIÁ TRỊ CỦA CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ	Thời gian: 4 giờ	
7.1. Mục tiêu
7.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị 
7.3. Nội dung thực hiện
7.3.1. Bộ đo gió.
7.3.2. Cảm biến áp suất đường ống nạp.
7.3.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp.
7.3.4. Cảm biến vị trí bướm ga.
7.3.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
7.3.6. Cảm biến số vòng quay trục khuỷu.
7.3.7. Cảm biến oxy.
7.3.8. Các cảm biến khác. 
Bài 8: THỰC HIỆN MẠCH ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
Thời gian:4 giờ
8.1. Mục tiêu
8.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
8.3. Nội dung thực hiện
8.3.1. Thực hiện mạch cấp nguồn cho ECU.
8.3.2. Thực hiện mạch điều khiển phun xăng.
8.3.3. Thực hiện mạch các cảm biến
Bài 9: CHẨN ĐOÁN, TÌM PAN, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN
Thời gian: 4 giờ
9.1. Mục tiêu 
9.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
9.3. Nội dung thực hiện
9.3.1. Chẩn đoán
9.3.2. Tìm pan, sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
Bài 10: NHẬN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA (LOẠI TIẾP ĐIỂM) TRÊN ĐỘNG CƠ									Thời gian: 4 giờ
10.1. Mục tiêu
10.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
10.3. Nội dung thực hiện
10.3.1. Nhận định được các chi tiết trên hệ thống.
10.3.2. Vẽ sơ đồ thực tế trên động cơ.
Bài 11: THỰC HIỆN MẠCH ĐÁNH LỬA (LOẠI TIẾP ĐIỂM) TRÊN ĐỘNG CƠ									Thời gian: 4 giờ
11.1. Mục tiêu
11.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
11.3. Nội dung thực hiện
11.3.1. Kiểm tra các chi tiết trong hệ thống đánh lửa.
11.3.2. Thực hiện mạch đánh lửa (loại tiếp điểm) trên động cơ.
Bài 12: KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH GÓC ĐÁNH LỬA TRÊN ĐỘNG CƠ 
Thời gian: 4 giờ
12.1. Mục tiêu
12.2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị
12.3. Nội dung thực hiện
12.3.1. Kiểm tra góc đánh lửa. 
12.3.2. Điều chỉnh góc đánh lửa trên động cơ.
  Bài 13: NHẬN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA BÁN DẪN TRÊN ĐỘNG CƠ											Thời gian:4 giờ
13.1. Khảo sát và ghi nhận tổng quát
13.2. Thực hiện mạch điều khiển quạt hệ thống điều hòa
Bài 14: THỰC HIỆN MẠCH ĐÁNH LỬA BÁN DẪN TRÊN ĐỘNG CƠ
Thời gian: 4 giờ
14.1. Khảo sát và ghi nhận tổng quát
14.2. Tiến hành gắn đồng hồ áp suất vào hệ thống, và ghi nhận kết quả
14.3. Phân tích kết quả và chẩn đoán hư hỏng hệ thống điều hòa
Bài 15:	 BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ					Thời gian:4 giờ
15.1. Khảo sát và ghi nhận tổng quát
15.2. Kiểm tra áp suất hệ thống điều hòa 
15.3. Nạp ga hệ thống điều hòa 
15.4. Kiểm tra lại áp suất hệ thống điều hòa
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